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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ Y TẾ

Số:          /TTr-SYT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2024



TỜ TRÌNH

Đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định phân cấp
 và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước (QLNN) của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Sở Y tế kính trình UBND tỉnh Bắc Giang dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về việc tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật ATTP năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Cơ sở thực tiễn

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm ATTP, ngành y tế đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng của tỉnh tích cực tham mưu với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh chỉ đạo, điều hành triển khai công tác QLNN về ATTP theo quy định của pháp luật; trình UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 02 Quyết định quy định về phân cấp, trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (viết tắt là Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND); Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Sau khi UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định trên, ngành y tế và chính quyền các cấp đã tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Kết quả thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP, giai đoạn 2019 - 2023 như sau: 

Trung bình mỗi năm, tổ chức quản lý 4.966 cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế, trong đó: Tuyến tỉnh (Chi cục ATVSTP) quản lý 343 cơ sở (6,9% tổng số), tuyến huyện (phòng Y tế) quản lý 2.334 cơ sở (47% tổng số), tuyến xã (Trạm Y tế) quản lý 2.290 cơ sở (46,1% tổng số); triển khai xây dựng mô hình điểm/ nhân rộng mô hình đối với các loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, với 178 cơ sở thực phẩm tham gia; số cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (lũy cấp) tính đến năm 2023 đạt 98,4%% tổng số cơ sở thuộc diện phải cấp; tổ chức 220 lễ/hội nghị phát động Tháng hành động vì ATTP, tổ chức 716 buổi nói chuyện, hội nghị, hội thảo với 25.736 lượt người tham dự, tổ chức 19 lớp tập huấn về ATTP với 1.171 lượt cán bộ tham dự, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 16.473 lượt, trên Báo Bắc Giang 243 tin, bài và trên loa, đài thôn, khu phố 36.536 lượt, sử dụng 56.316 sản phẩm tuyên truyền các loại; tiến hành kiểm tra 2.838 cơ sở thực phẩm (đạt 57,2% tổng số cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý), tỷ lệ cơ sở đạt yêu cầu chiếm 84,1%, tiến hành xử phạt vi phạm về ATTP đối với 92 tổ chức, cá nhân với số tiền phạt 256,36 triệu đồng; trong giai đoạn 2019-2023, tiến hành lấy, kiểm nghiệm tại Labo 1.021 mẫu thực phẩm, tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu chiếm 94%; xét nghiệm test nhanh 1.057 mẫu, tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu chiếm 98,5%; tổ chức lấy, kiểm nghiệm tại labo để giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm được 802 mẫu thực phẩm/ 2.885 chỉ tiêu ATTP, tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu chiếm 87,2%; toàn tỉnh xảy ra 04 vụ ngộ độc thực phẩm làm 122 người mắc; 01 trường hợp tử vong; tỷ lệ mắc trung bình/100.000 dân/ năm là 1,3 (đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao).
Tuy nhiên, việc triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND còn những khó khăn, hạn chế như: Một số UBND xã, phường, thị trấn còn giao phó cho Trạm Y tế triển khai thực hiện; việc đầu tư và huy động nguồn lực cho công tác ATTP còn hạn chế; UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 bãi bỏ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có hiệu lực từ ngày 20/4/2023), những nội dung quy định tại các tại điểm b, khoản 1; điểm c, khoản 2; điểm c, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý ATTP đối với kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các cơ sở hành nghề y dược tư nhân được phân cấp tại các khoản 1, 2, 3 Điều 3 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND sẽ không có cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện…

Từ kết quả đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang; căn cứ tình hình thực tiễn về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trong ngành y tế và nguồn nhân lực làm công tác ATTP thuộc lĩnh vực y tế trong thời gian tới như: Chi cục ATVSTP sắp xếp thành phòng ATTP thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế được bàn giao về UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý; có Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tỉnh được thành lập và trực thuộc Sở Y tế; số lượng cơ sở thực phẩm do tuyến tỉnh quản lý trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND không nhiều (thống kê năm 2024, Sở Y tế quản lý 195 cơ sở thực phẩm; trong đó, số cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Y tế quản lý là 99 cơ sở; số cơ sở thực phẩm do Trung ương quản lý, Sở Y tế phối hợp với Cục ATTP để quản lý trên địa bàn là 96 cơ sở); số lượng doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh có quy mô tập trung là Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội hoàng, Việt Hàn, hiện có tổng số 431 doanh nghiệp đang hoạt động, với trên 200.000 người lao động. 

Trên cơ sở công tác tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở; các địa phương, cơ quan chức năng huy động được nhiều nguồn lực tham gia làm công tác ATTP, thuận lợi trong quá trình xây dựng và phát triển “chuỗi cung cấp thực phẩm” theo hướng quản lý nguy cơ và truy xuất nguồn gốc; đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương với công tác QLNN về ATTP theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới, Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Bắc Giang đối với công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở và công tác bảo đảm an ninh, ATTP.

Từ những căn cứ trên cho thấy, việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là cần thiết,  nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

Nhằm phân định trách nhiệm, thẩm quyền QLNN về ATTP đối với các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh; phát huy tính chủ động, tích cực, trên cơ sở phân định cụ thể nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các cơ sở thực phẩm.
2. Quan điểm chỉ đạo 

- Dự thảo Quyết định được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo chính như sau: 
(i) Phù hợp với nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 
(ii) Nội dung phân cấp phù hợp với theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương về tăng cường phân cấp, phân quyền cho các địa phương và tình hình thực tế của địa phương (theo lộ trình từ năm 2025, Trung tâm Y tế sẽ do UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý), Chi cục ATVSTP được tổ chức lại thành phòng ATTP thuộc Sở Y tế từ năm 2024; đảm bảo nguồn lực, điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; 
(iii) Đảm bảo các nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật hiện hành;

(iv) Bảo đảm nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Sở Y tế đã thực hiện việc xây dựng dự thảo văn bản đúng theo quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

1. Sở Y tế quyết định thành lập Tổ soạn thảo văn bản; xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau đây viết tắt là dự thảo Quyết định); lấy ý kiến góp ý của các phòng thuộc Sở Y tế, phòng Y tế và TTYT các huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp tỉnh
; hoàn thiện dự thảo Quyết định.

2. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến đóng góp theo quy định 
.

3. Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quyết định 
; hoàn thiện dự thảo Quyết định.

4. Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định 
; hoàn thiện dự thảo Quyết định.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang phản biện đối với dự thảo Quyết định; báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với dự thảo Quyết định 
; hoàn thiện dự thảo Quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH

1. Bố cục: Quyết định quy định trực tiếp gồm 07 Điều.
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;
- Điều 2. Nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
- Điều 3. Nội dung phân cấp;
- Điều 4. Trách nhiệm của Sở Y tế; UBND cấp huyện;
- Điều 5. Hiệu lực thi hành;
- Điều 6. Điều khoản tham chiếu;
- Điều 7. Trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2.2. Đối tượng: Áp dụng đối với Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2.3. Nội dung phân cấp

- Sở Y tế quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở thực phẩm sau:

+ Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và khoản 2, Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP (trừ các cơ sở thực phẩm do Bộ Y tế quản lý), cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa điểm diễn ra các sự kiện do Trung ương, cấp tỉnh tổ chức trên địa bàn các khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, Việt Hàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
+ Phối hợp với cơ quan quản lý của Bộ Y tế trong việc quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế trên địa bàn các khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, Việt Hàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.
- UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý các cơ sở thực phẩm sau:

+ Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và khoản 2, Điều 3 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP (trừ các cơ sở thực phẩm do Bộ Y tế quản lý) và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tại các chợ, khu du lịch, lễ hội, địa điểm diễn ra các sự kiện do Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức trên địa bàn (trừ các cơ sở thực phẩm do Sở Y tế quản lý quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này).

+ Phối hợp với cơ quan quản lý của Bộ Y tế trong việc quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế trên địa bàn (trừ các cơ sở thực phẩm do Sở Y tế quản lý quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này).
2.4. Hiệu lực của Quyết định
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2024.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: (nếu có)
Trên đây là Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, Sở Y tế kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


(Gửi kèm theo: (i) dự thảo Quyết định Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; (ii) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan; (iii) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; (iv) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang)

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, NVY.


	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Hương
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DỰ THẢO








� Quyết định 764/QĐ-SYT ngày 10/4/2024 về việc thành lập Tổ soạn thảo văn bản của UBND tỉnh quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 933/SYT-NVY ngày 19/4/2024 về việc góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.


� Công văn số 1075/SYT-NVY ngày 07/5/2024.


� Công văn số …./SYT-NVY ngày …./5/2024; Báo cáo số  …/BC-SYT ngày ../…/2024.


� Công văn số …./SYT-NVY ngày …./5/2024; Báo cáo số  …/BC-SYT ngày ../…/2024.


� Công văn số …./SYT-NVY ngày …./5/2024; Báo cáo số  …/BC-SYT ngày ../…/2024.






